
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ NAM 

Số:          /2025/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam  

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định bãi bỏ các Quyết 

định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định  

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019  

2. Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020; 

3. Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

4. Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2020-2021; 

5. Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng 

và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Tết 

nguyên đán hàng năm; đối tượng người có công đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu 

thuộc diện hộ nghèo nhân dịp Tết nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

6. Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam; 

7. Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 29/07/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/7/2021 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 
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8. Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập 

của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022; 

9. Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 09/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, 

định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, 

vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam; 

10. Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

11. Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND  ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối 

tượng nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện 

ma tuý và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam; 

12. Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam; 

13. Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân 

dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

14. Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam;  

15. Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND  ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách 

các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam; 

16. Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định tiền công, nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ tổ 

chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

17. Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND  ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam về tỷ lệ phần trăm điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất từ các vị trí đấu 

giá quyền sử dụng đất cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn vốn thực hiện 

Đề án xây dựng Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đến năm 2025; 

18. Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ 

các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu 

tư các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

19. Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và 

phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; 
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20. Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND  ngày 30/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam Quy định mức phân bổ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương bổ 

sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm 

hành chính về trật tự an toàn giao thông để thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

21. Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền chậm nộp được 

hạch toán riêng theo từng tiểu mục giữa ngân sách các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Hà Nam; 

22. Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 về việc đặt tên đường, 

phố trên địa bàn thị trấn Kiện Khê và thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm; 

23. Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên 

chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

24. Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND  ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2022-2023; 

25. Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại Hà Nam; 

26. Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

27. Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định mức hỗ trợ đối với thành viên trong hộ nghèo có thành 

viên là người có công với cách mạng đang hưởng chính sách trợ cấp ưu đãi hằng 

tháng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

28. Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ thưởng, hỗ trợ đối với học sinh, học viên đoạt 

giải và giáo viên bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi; 

29. Quyết định số 65/2022/QĐ-UBND  ngày 29/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh 

để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương; 

30. Quyết định số 66/2022/QĐ-UBND  ngày 29/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam quy định định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà 

nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam; 

31. Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND  ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam giai đoạn 2021-2025; 
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32. Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND  ngày 05/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

33. Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND  ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các 

cơ sở giáo dục công lập của tỉnh Hà Nam; 

34. Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên 

chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công - Kiểm soát thủ tục hành 

chính và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

35. Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND  ngày 08/6/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định mức phân bổ nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

36. Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND  ngày 08/6/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định về tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử 

dụng đất cho ngân sách cấp tỉnh để tạo nguồn vốn đầu tư các dự án quan trọng 

phát triển kinh tế xã hội địa phương; 

37. Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ 

sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025; 

38. Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách 

địa phương tỉnh Hà Nam; 

39. Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu tiền sử dụng 

đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm và 

huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; 

40. Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Hà Nam; 

41. Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND  ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định mức thu phí, lệ phí trong thực hiện một số thủ tục 

hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 
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42. Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định một số nội dung, mức hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối 

với người cai nghiện ma túy; mức hỗ trợ người làm công tác cai nghiện ma túy 

trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

43. Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND tỉnh 

Hà Nam về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập và chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông 

công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2023-2024;  

44. Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam về chính sách hỗ trợ học phí Chương trình giáo dục thường 

xuyên cấp trung học phổ thông cho người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên 

trình độ trung cấp, học phí học trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026; 

45. Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 27/9/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam; 

46. Quyết định số 61/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Nam triển khai Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KTVB &QLXLVPHC - Bộ Tư pháp;  

- TTTU, TT. HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh;  

- VPUB: LĐVP, TCDNC; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh Hà Nam; 

- Lưu: VT, TCDNC(H). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Nguyễn Anh Chức 

 


		2025-04-16T17:47:16+0700


		2025-04-17T07:19:31+0700


		2025-04-17T07:42:35+0700


		2025-04-17T07:42:35+0700


		2025-04-17T07:42:35+0700




